
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TBKT 1 1

1 241420042 Phạm Minh Anh 15/12/2009 7,0 6,0 6,3 7,0 6,7

2 241420043 Phạm Hoài Anh 15/12/2009 6,0 6,0 6,0 6,5 6,3

3 241420053 Trần Thị Hồng Ánh 02/10/2009 7,0 3,0 4,3 0,0 1,7

4 241420047 Trần Nguyễn Thanh Bình 02/10/2007 4,0 4,0 4,0 0,0 1,6

5 241420006 Phạm Hoàng Ngọc BảoChâu 27/11/2009 7,0 5,0 5,7 4,8 5,1

6 241420046 Trần Băng Châu 03/03/2009 6,0 5,0 5,3 4,5 4,8

7 241420030 Lê Thị Mỹ Đình 09/10/2008 6,0 6,0 6,0 7,8 7,1

8 241420029 Trần Thị Hồng Hạnh 09/05/2009 7,0 6,0 6,3 6,8 6,6

9 241420020 Nguyễn Hồng Hân 17/08/2008 6,0 6,0 6,0 6,5 6,3

10 241420058 Đinh Bảo Hân 06/09/2009 7,0 5,0 5,7 6,5 6,2

11 241420061 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09/07/2009 7,0 7,0 7,0 4,5 5,5

12 241420001 Lê Thị Quỳnh Hương 13/12/2007 6,0 6,0 6,0 4,3 5,0

13 241420016 Hà Trung Kiên 08/01/2009 6,0 5,0 5,3 2,8 3,8

14 241420062 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 21/06/2009 8,0 6,0 6,7 4,8 5,5

15 241420040 Tất Huy Khang 09/04/2009 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

16 241420014 Nguyễn Thị Trường Lam 07/10/2009 3,0 3,0 3,0 0,0 1,2

17 241420028 Dương Ngọc Linh 16/07/2009 0,0 4,0 2,7 0,0 1,1

18 241420060 Lê Ngọc Thanh Mai 11/04/2009 7,0 6,0 6,3 6,8 6,6

19 241420003 Nguyễn Trần Tuấn Minh 05/08/2009 4,0 4,0 4,0 0,0 1,6

20 241420021 Phạm Nhựt Minh 08/01/2000 8,0 7,0 7,3 5,0 5,9

21 241420034 Nguyễn Hoàng My 06/11/2009 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

22 241420036 Phan Ngọc Ái My 16/05/2009 8,0 6,0 6,7 5,8 6,1

23 241420039 Bùi Nguyễn Thảo My 24/08/2006 8,0 5,0 6,0 4,3 5,0

24 241420012 Vũ Lê Thiên Ngân 02/02/2009 7,0 7,0 7,0 4,3 5,4

25 241420045 Trương Tuyết Ngân 26/03/2009 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

26 241420048 Trương Lý Kim Ngân 30/11/2009 5,0 6,0 5,7 5,0 5,3

27 241420011 Phan Lê Nguyên 23/03/2009 4,0 5,0 4,7 0,0 1,9

28 241420052 Thạch Quốc Khoa Nguyên 10/03/2009 7,0 7,0 7,0 6,5 6,7

29 241420038 Phạm Thùy Xuân Nhi 18/07/2009 4,0 6,0 5,3 6,8 6,2

30 241420065 Đặng Ngọc Nguyên Phương 01/08/2009 7,0 7,0 7,0 5,5 6,1

31 241420005 Nguyễn Diễm Quỳnh 26/10/2009 4,0 7,0 6,0 3,5 4,5

32 241420015 Hồ Đặng Như Quỳnh 23/10/2009 0,0 4,0 2,7 0,0 1,1

33 241420041 Trần Hà Mỹ Tâm 13/02/2009 6,0 7,0 6,7 6,8 6,7

34 241420050 Phạm Thị Cẩm Tiên 27/02/2009 7,0 4,0 5,0 7,0 6,2

35 241420064 Bùi Ngọc Thanh 16/05/2009 3,0 3,0 3,0 0,0 1,2

36 241420013 Huỳnh Huy Phương Thảo 23/12/2009 7,0 7,0 7,0 6,3 6,6

37 241420033 Huỳnh Phương Thảo 03/12/2009 7,0 5,0 5,7 0,0 2,3

38 241420004 Nguyễn Minh Thuận 12/04/2009 5,0 5,0 5,0 5,8 5,5

39 241420008 Nguyễn Mai Phương Thùy 01/04/2009 6,0 6,0 6,0 6,5 6,3

40 241420031 Phạm Thu Thủy 08/06/2008 5,0 5,0 5,0 4,0 4,4

41 241420051 Trương Huỳnh Anh Thư 02/11/2009 2,0 2,0 2,0 0,0 0,8

42 241420054 Nguyễn Trần Minh Thư 12/12/2009 4,0 5,0 4,7 0,0 1,9

43 241420037 Võ Ngọc Bảo Thy 28/03/2009 3,0 7,0 5,7 0 2,3

44 241420019 Tạ Thụy Phương Trang 05/11/2009 7,0 6,0 6,3 6,3 6,3

45 241420027 Nguyễn Lâm Minh Trí 20/12/2008 6,0 5,0 5,3 4,5 4,8

46 241420025 Nguyễn Xuân Trường 23/07/2009 7,0 5,0 5,7 5 5,3

47 241420002 Đoàn Thu Vân 23/05/2009 7,0 5,0 5,7 6,8 6,3
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